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[bookmark: chuong_pl_12]Mẫu 1D
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHUYỂN SANG HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	

...............(1)....................
................. (2)......................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	Số: ......... /.........-...........
V/v đề nghị chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
	............., ngày ..........  tháng .......... năm 20.......



Kính gửi: ............................(3)............................................

I. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ...........................(4)..............................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
Thuộc: ................................................ (5) ...................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................. (6) ........................................
3. Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ...................(7)...............................
4. Số điện thoại: ......................................., Fax: .........................................
Website: ...................................., Email: ......................................................
5. Quyết định thành lập số ........... do ..................... cấp ngày .....................
6. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ………….
II. Nội dung
1. Đề nghị công nhận ……..(8)…….. là cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không vì lợi nhuận:
a) Tôn chỉ, mục đích:
b) Giá trị vốn, tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia lợi nhuận:
2. Tóm tắt quá trình thông qua việc …….....(9)………. chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
3. Cam kết hoạt động không vì lợi nhuận
4. Hồ sơ kèm theo: 
Đề nghị ……………………..(10)…………….……..xem xét, quyết định./.
	  
	(11)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
































Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2), (4), (8), (9): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(5): Ghi tên đầy đủ của cơ quan chủ quản đối với đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đối với đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;
(6): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể;
(7): Ghi địa điểm đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể;
(3), (10): Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(11): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.

Mẫu 2C
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	

...............(1)....................
................. (2)......................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	Số: ......... /.........-...........
V/v đề nghị chia, tách, sáp nhập... (2).........
	............., ngày ..........  tháng .......... năm 20.......


Kính gửi: ............................................... (3) .................................................
..................................................(4)................................................................
đề nghị chia, tách, sáp nhập ................................. (5)...............................................
	1. Lý do đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách:
a) Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ nhất: ....................(6).......................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
Địa chỉ trụ sở chính:............................... (7) ................................................
Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ................... (8) .................................
b) Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ hai: ..............(9)..............................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................ (10) ...............................................
Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ...................... (11) ............................
3. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập:
Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ........................(12)...................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
Địa chỉ trụ sở chính: .............................. (13) ..............................................
Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ..................... (14) .............................
 (Kèm theo đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp)
Đề nghị .................... (15) ..............................xem xét, quyết định./.
	
	(16)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




















Hướng dẫn:
(1), (4): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2), (5): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị chia, tách, sáp nhập (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(6), (9), (12): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách, sáp nhập;
(7), (10), (13): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách, sáp nhập;
(9), (11), (14): Ghi địa điểm đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách, sáp nhập;
(3), (15): Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(16): Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.

Mẫu 2D
MẪU ĐỀ ÁN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	………., ngày …. tháng …. năm 20 ....



ĐỀ ÁN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP ….........…….(1)………………
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
I. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp .......................... (2) ...................................
1. Khái quát chung
- Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ………………………….......…………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
- Cơ quan chủ quản (nếu có): .......................................................................
-  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..….......................
-  Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ........................................................
- Số điện thoại: …………..........……… Fax: …………………………….. 
- Website: …………….......…..., Email: ...................................................
- Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 
- Ngành, nghề, quy mô tuyển sinh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	TT
	Tên ngành/nghề
	Trình độ
đào tạo
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Số, ký hiệu GCN ĐKHĐGDNN

	1
	………….
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	2
	…………..
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	n
	…………
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	


2. Về tổ chức bộ máy....................................................................................
3. Về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên……………..…
4. Ngành nghề, kết quả đào tạo trong 03 năm gần nhất………………..
5. Ngành, nghề, số lượng học sinh, sinh viên đang đào tao………………
6. Cơ sở vật chất, tài sản, tài chính………………………………………..
7. Năng lực hoạt động tự chủ (đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
II. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ........................ (3)....................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
III. Nhận xét, đánh giá chung
1. Ưu điểm:
.................................................................................................................................
2. Hạn chế:
.................................................................................................................................
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP 
I. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý và nguyên tắc chia, tách, sáp nhập
1. Sự cần thiết ...............................................................................................
2. Cơ sở pháp lý............................................................................................
3. Nguyên tắc thực hiện chia, tách, sáp nhập ……………….…….......…
II. Phương án sáp nhập
1. Phạm vi, đối tượng chia, tách, sáp nhập ………………….......………..
2. Phương án chia, tách, sáp nhập………………………………………...
a) Về tổ chức, nhân sự
b) Về tài sản, tài chính, đất đai
c) Về tổ chức đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên
d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập
III. Điều kiện đảm bảo về tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục nghê nghiệp sau sáp nhập
1. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách
1.1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ nhất
a) Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có)
Địa chỉ trụ sở chính
Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có)
Ngành, nghề, quy mô tuyển sinh/năm dự kiến sau khi chia, tách
	TT
	Tên ngành/nghề
	Trình độ
đào tạo
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Số, ký hiệu GCN ĐKHĐGDNN

	1
	………….
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	2
	…………..
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	n
	…………
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	


b) Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo
c) Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
d) Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho từng ngành, nghề đào tạo.
1.2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ hai
a) Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có)
Địa chỉ trụ sở chính
Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có)
Ngành, nghề, quy mô tuyển sinh/năm dự kiến sau khi chia, tách
	TT
	Tên ngành/nghề
	Trình độ
đào tạo
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Số, ký hiệu GCN ĐKHĐGDNN

	1
	………….
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	2
	…………..
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	n
	…………
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	


b) Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo
c) Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
d) Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho từng ngành, nghề đào tạo.
2. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập
a) Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có)
Địa chỉ trụ sở chính
Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có)
Ngành, nghề, quy mô tuyển sinh/năm dự kiến sau khi chia, tách
	TT
	Tên ngành/nghề
	Trình độ
đào tạo
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Số, ký hiệu GCN ĐKHĐGDNN

	1
	………….
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	2
	…………..
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	

	n
	…………
	Cao đẳng
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	

	
	
	Sơ cấp
	
	


b) Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo
c) Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
d) Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho từng ngành, nghề đào tạo.
VI. Hiệu quả kinh tế, xã hội của đề án
……………………………………(4)……………………………………..
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
…………………………………………(5)……………………………………..
	Nơi nhận:
	(6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn: 
(1), (2), (3): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(4): Làm rõ hiệu quả kinh tế, xã hội, năng lực hoạt động tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sáp nhập
(5): Quy định kế hoạch, trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.

Mẫu 2E
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ 
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	

...............(1)....................
................. (2)......................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	Số: ......... /.........-...........
V/v đề nghị giải thể... (3).........
	............., ngày ..........  tháng .......... năm 20.......


Kính gửi: ............................(4)............................................
1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ...........................(5)..............................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
Thuộc: ................................................. (6) ...................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................. (7) ........................................
3. Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ...................(8)...............................
4. Số điện thoại: ........................................, Fax: .........................................
Website: ..................................., Email: .......................................................
5. Quyết định thành lập số ........... do ..................... cấp ngày .....................
6. Đề nghị giải thể .............................................. (9) ...................................
Lý do giải thể: .............................................................................................. 
(Kèm theo đề án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp)
Đề nghị ..................... (10)............................... xem xét quyết định./.
	
	(11)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2), (3), (5), (9): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(6): Ghi tên đầy đủ của cơ quan chủ quản đối với đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đối với đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;
(7): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể;
(8): Ghi địa điểm đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể;
(4), (10): Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(11): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.


Mẫu 2G
MẪU ĐỀ ÁN GIẢI THỂ 
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 (Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	………., ngày …. tháng …. năm 20 ....


ĐỀ ÁN GIẢI THỂ ….........……. (1)………………
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
I. Thông tin chung
- Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ………………………………………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
- Cơ quan chủ quản (nếu có): .......................................................................
-  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….….........................
-  Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ........................................................
- Số điện thoại: ………….......……… Fax: ……….…………………….. 
- Website: …….......………...…..., Email: ...................................................
- Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ....................................
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: .....................
II. Thực trạng tổ chức, hoạt động
1. Về tổ chức bộ máy
2. Về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên
3. Ngành nghề, kết quả đào tạo trong 03 năm gần nhất
4. Ngành, nghề, số lượng học sinh, sinh viên đang đào tao
5. Cơ sở vật chất, tài sản, tài chính
6. Khả năng hoạt động tự chủ (đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
7. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
…………………………………(2)………………………………………
III. Nhận xét, đánh giá chung
1. Ưu điểm
2. Hạn chế


Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ
I. Sự cần thiết giải thể
1. Cơ sở pháp lý
2. Lý do giải thể 
II. Phương án giải thể
1. Phạm vi, đối tượng giải thể
2. Phương án giải thể ……………………….(3)……………...………….
a) Về tổ chức, nhân sự
b) Về tài sản, tài chính, đất đai
c) Về tổ chức đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
…………………………………(4)……………………………………….. 

	Nơi nhận:
	(5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)










Hướng dẫn: 
(1): Ghi đầy đủ tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp giải thể.
(2): Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp về tổ chức bộ máy; ngành, nghề, mục tiêu đào tạo; kế hoạch về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính thực hiện đề án.
(3): Làm rõ phương án giải quyết tài sản; phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.
(4): Quy định kế hoạch, trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án  giải thể của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(5) Chức danh người đứng đầu tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp.



Mẫu 2H
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN 
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	

...............(1)....................
................. (2)......................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	Số: ......... /.........-...........
V/v đề nghị đổi tên... (3).........
	............., ngày ..........  tháng .......... năm 20.......


Kính gửi: ............................(4)............................................
1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ...........................(5)..............................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................
Thuộc: ................................................. (6) ...................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................. (7) ........................................
3. Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ...................(8)...............................
4. Số điện thoại: ........................................, Fax: .........................................
Website: ..................................., Email: .......................................................
5. Quyết định thành lập số ........... do ..................... cấp ngày .....................
6. Đề nghị đổi tên ................. (9) ............... thành ..................(10) ..............
Việc đổi tên không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Trường/Trung tâm.
Lý do đổi tên: ............................................................................................... 
Đề nghị ..................... (11)............................... xem xét quyết định./.
	  
	(12)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2), (3), (5), (9): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị đổi tên (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(6): Ghi tên đầy đủ của cơ quan chủ quản đối với đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đối với đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;
(7): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể;
(8): Ghi địa điểm đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị giải thể;
(10): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi đổi tên;
(4), (11): Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(12): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.

Mẫu 5D
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	

...............(1)....................
................. (2)......................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	Số: ......... /.........-...........
V/v đề nghị …... (3).........
	............., ngày ..........  tháng .......... năm 20.......



Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

I. Thông tin về Văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài: ………(4)………………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:……….............................................
2. Tên Văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam: ………………………....….(5)………………………………………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:……….............................................
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện: ……………………………..…...
Thời hạn hoạt động:…………………………...……………….…………..
Địa điểm Văn phòng đại diện: ....................................................................
Số điện thoại: ………….., Fax: ............................................................
Website: …………………………., Email: .................................................
II. Nội dung đề nghị
1. Đề nghị …(6)….Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ….….(7)……. tại Việt Nam, cụ thể:……………(8)……………………………
2. Lý do:……………………..…...(9)………….…………………………..
3. Hồ sơ kèm theo ….…………………………………………………….
Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định./.
	  
	(10)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 



Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2), (4), (7): Ghi tên đầy đủ của cơ sở giáo dục nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
(3), (6): Ghi rõ đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung hoặc gia hạn hoặc cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
(5), (7): Ghi tên đầy đủ Văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
(3), (9): Ghi tên đầy đủ của cơ quan có thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
(7): Ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thời gian gia hạn hoặc đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
(10): Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài.


Mẫu 7A
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP; KẾT QUẢTHÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố)
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	TT
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Thành lập
	Chia, tách, sáp nhập
	Giải thể
	Đổi tên
	Chấm dứt hoạt động phân hiệu
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Trường Trung cấp/ Phân hiệu Trường Trung cấp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	









Hướng dẫn:
(1): Ghi số thứ tự
(2): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trong kỳ báo cáo (ví dụ: Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(3): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(4), (5), (6), (7), (8): Tích (x) vào cột tương ứng.
(9): Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cáp công lập trực thuộc.


Mẫu 7B
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÀNH LẬP, CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG  KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố)
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	TT
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Cơ quan chủ quản
	Địa chỉ trụ sở chính
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Trường trung cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	II
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
	……… (6)…….
(Ký tên, đóng dấu)





Huớng dẫn:
(1): Ghi số thứ tự
(2): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trong kỳ báo cáo (ví dụ: Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(3): Ghi tên đầy đủ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;
(4) Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(5): Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định thành lập, công nhận trường trung cấp tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.
(6): Người có thẩm quyền ký của UBND cấp tỉnh

Mẫu 7C
BÁO CÁO KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
(Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	TT
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Cơ quan chủ quản
	Địa chỉ trụ sở chính
	[bookmark: chuong_pl_9_name_name]Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

	
	
	
	
	Địa điểm đào tạo
	Stt
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành, nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm

	
	
	
	
	
	
	
	
	Trung cấp
	Sơ cấp

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	Trường trung cấp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
	GIÁM ĐỐC SỞ
(Ký tên, đóng dấu)



Huớng dẫn:
(1), (6): Ghi số thứ tự
(2): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trong kỳ báo cáo (ví dụ: Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(3): Ghi tên đầy đủ của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;
(4), (5): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính, địa điểm đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(7), (8), (9), (10): Ghi cụ thể tên ngành, nghề, mã ngành, nghề, quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.
